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TỜ TRÌNH 
Về dự thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 

Kính gửi: Chính phủ
Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Ngày 22/01/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh cảnh sát môi trường, trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ những nội dung chính của dự thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Sự cần thiết xây dựng Nghị định

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Theo nội dung của Luật quy định tại khoản 2 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 16; khoản 5 Điều 18; khoản 5 Điều 21; khoản 1 Điều 36; khoản 3 Điều 40 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về: (i) việc đầu vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp và cơ chế đặt hàng của Nhà nước đối với doanh nghiệp có chức năng hỗ trợ điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước; (ii) trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp; (iii) tiêu chí đánh giá hiệu quả, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động; (iv) việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; (v) trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp; (vi) lộ trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (vii) việc quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Căn cứ nội dung quy định nêu trên của Luật, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

2. Nguyên tắc xây dựng: 

Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

a) Bám sát các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nhằm quy định chi tiết, cụ thể đảm bảo hướng dẫn những nội dung được giao trong Luật; hạn chế tối đa việc ban hành Thông tư hướng dẫn;
b) Phù hợp với các quy định có liên quan đã ban hành tại Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành;

c) Kế thừa những nội dung, quy định của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu đã được đã được ban hành và đi vào thực tiễn; bổ sung vào quy định tại Nghị định những nội dung có liên quan về đầu tư vốn và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước còn phát sinh bất cập trong thực tiễn thời gian qua.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-BTC về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
III. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Nghị định 

Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp gồm 47 Điều và được kết cấu thành 06 chương, cụ thể như sau:


- Chương I: Những quy định chung, gồm 3 điều (từ Điều 1 đến Điều 3)


- Chương II: Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, gồm 04 mục và 18 điều (từ Điều 4 đến Điều 21), cụ thể như sau:

+ Mục 1: Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước (gồm 08 điều từ Điều 4 đến Điều 11);
+ Mục 2: Đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động (gồm 04 điều từ Điều 12 đến Điều 15);
+ Mục 3: Đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (gồm 03 điều từ Điều 16 đến Điều 18);
+ Mục 4: Đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp (gồm 03 điều từ Điều 19 đến Điều 21);

- Chương III: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước, gồm 05 Mục và 17 Điều (từ Điều 22 đến Điều 38), cụ thể như sau:

+ Mục 1: Quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước (gồm 05 điều từ Điều 22 đến Điều 26);

+ Mục 2: Quản lý và sử dụng tài sản tại doanh nghiệp nhà nước (gồm 05 điều từ Điều 27 đến Điều 31);

+ Mục 3: Quản lý vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (gồm 03 điều từ Điều 32 đến Điều 33);

+ Mục 4: Doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp (gồm 04 điều từ Điều 34 đến Điều 37);

+ Mục 5: Quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Công ty mẹ (gồm 01 điều - Điều 38).
- Chương IV: Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (gồm 04 điều từ Điều 39 đến Điều 42);

- Chương V: Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (gồm 03 điều từ Điều 43 đến Điều 45).

- Chương VI: Điều khoản thi hành (gồm 02 điều từ Điều 46 đến Điều 47).
2. Giải trình một số nội dung cơ bản quy định trong dự thảo Nghị định
2.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Về phạm vi điều chỉnh: căn cứ những nội dung đã được giao hướng dẫn trong Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã quy định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định bao gồm: (i) việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; (ii) quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (iii) quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Điều 1).
 Về đối tượng áp dụng: Theo quy định tại khoản 8 ĐIều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Do đó, tại dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất đối tượng áp dụng như sau:

1. Đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

2. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2.2. Về khái niệm vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Tại khoản 8 Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: “Vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”. Theo quy định nêu trên thì các khoản vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cũng được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại Điều 3 của Luật Quán lý nợ công quy định như sau: 

“1. Nợ là khoản phải hoàn trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan tại một thời điểm, phát sinh từ việc vay của chủ thể được phép vay vốn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Nợ được Chính phủ bảo lãnh là khoản nợ của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay trong nước, nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.
6. Vay là quá trình tạo ra nghĩa vụ trả nợ thông qua việc ký kết và thực hiện hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận vay hoặc phát hành công cụ nợ.

26. Bảo lãnh chính phủ là cam kết của Chính phủ với người cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp đến hạn trả nợ mà người vay không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ”.
Như vậy, khi phát sinh khoản vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, xét về bản chất là các khoản vay của doanh nghiệp thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận vay với tổ chức cho vay. Do đó, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ hoàn trả nợ, không được coi là vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trường hợp đến hạn trả nợ mà doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, Nhà nước phải trả nợ thay cho doanh nghiệp và trong trường hợp doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Nhà nước thì được tính là khoản Nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp và được coi là vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tương tự như vậy đối với khoản vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước mà doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ được Nhà nước cho xử lý xóa nghĩa vụ trả nợ, quyết định tăng vốn cho doanh nghiệp và được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Từ những căn cứ nêu trên, để phù hợp với bản chất và phương thức quản lý, hướng dẫn không trái với quy định tại khoản 8 Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất quy định cụ thể, giải thích bổ sung đối với khái niệm vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị định cụ thể như sau: “Vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước là vốn được quy định tại Khoản 8 Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, trong đó vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là khoản nợ doanh nghiệp phải trả theo quy định của pháp luật và được xác định là vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong trường hợp các khoản vốn vay đã được Nhà nước trả nợ thay, được Nhà nước xóa nợ và quyết định chuyển thành vốn cấp của Nhà nước cho doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền”.
2.3. Về tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp quy định tại Điều 13 của dự thảo Nghị định
Căn cứ phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phải dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả xã hội của doanh nghiệp. Cụ thể:
- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá dựa trên việc xếp loại doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được xác định là hoạt động kinh doanh có hiệu quả nếu xếp loại đạt từ loại B trở lên và không có lỗ phát sinh. Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định riêng quy định về giám sát, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, trong đó sẽ quy định tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.
- Hiệu quả xã hội của doanh nghiệp: Do việc đánh giá hiệu quả xã hội của doanh nghiệp không có căn cứ để định lượng cụ thể nên cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất dựa trên một số tiêu chí mang tính chất vĩ mô như: đánh giá tác động về mặt kinh tế - xã hội khi doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn chiến lược, biên giới đất liền, hải đảo, có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn; có đóng góp trong việc đảm bảo trật tự an ninh, quốc phòng cho địa bàn; có đóng góp trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thông qua việc sử dụng nhiều lao động; tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ cho người dân của địa phương.
2.4. Về phương pháp xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp khi thành lập là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp chủ sở hữu không thanh toán đầy đủ và đúng hạn nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo số vốn thực góp. Như vậy, vốn điều lệ của doanh nghiệp được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải là vốn thực góp (đã đầu tư) của chủ sở hữu doanh nghiệp.
Để phù hợp với quy định nêu trên, cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định đề xuất phương thức xác định điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động căn cứ vào khả năng đầu tư vốn từ Ngân sách nhà nước, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước hoặc từ Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước được xác định tối thiểu trong 03 năm kể từ năm lập phương án điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước, không quy định vốn điêu lệ của doanh nghiệp phải bằng 30% tổng tài sản (hoặc giá trị dự án đầu tư hình thành tài sản của doanh nghiệp) như quy định trước đây.
Căn cứ để xác định vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có các dự án đầu tư hình thành tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc có các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng tối thiểu trong thời gian 03 năm kể từ năm xác định điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉ tính xác định điều chỉnh vốn điều lệ đối với các dự án đầu tư được bố trí vốn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp hoặc Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước không có dự án đầu tư xây dựng hình thành tài sản, mà thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và luân chuyển hàng hóa (kể cả hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích và an ninh quốc phòng), căn cứ xác định vốn điều lệ là kế hoạch được đầu tư bổ sung vốn từ ngân sách nhà nước, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước hoặc Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 03 năm kể từ năm lập phương án điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước.
2.5. Về bảo lãnh khoản vay của công ty con
Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại tổ chức tín dụng theo nguyên không được vượt quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc không được vượt quá giá trị vốn góp thực tế của công ty con do doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số tập đoàn, tổng công ty bảo lãnh vay cho doanh nghiệp là công ty con được đánh giá là kinh doanh có hiệu quả với mức vay vốn lớn hơn mức quy định để doanh nghiệp có thể vay được mức vốn lớn hơn phục vụ đầu tư, phát triển. Vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong cùng mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể hỗ trợ nhau trong việc đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định quy định tại dự thảo Nghị định cho phép doanh nghiệp bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng lớn hơn mức quy định với điều kiện:

· Đảm bảo tổng khoản bảo lãnh cho các công ty con không vượt quá vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (Công ty mẹ);

· Chỉ bảo lãnh trong các điều kiện đã quy định về tài chính của công ty con, khả năng trả nợ và giám sát của doanh nghiệp đối với công ty con;

· Hội đồng thành viên phải báo cáo đại diện chủ sở hữu phê duyệt chủ trương trước khi quyết định phương án huy động vốn của công ty con và chịu trách nhiệm khi bảo lãnh cho công ty con vay vốn không có hiệu quả.

2.6. Về phân phối lợi nhuận 


Tại khoản 3 Điều 34 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: “Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để bảo đảm lợi ích của Nhà nước từ việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp”.

Theo quy định hiện hành về phân phối lợi nhuận tại Điều 38 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thì số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 

Để phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Nghị định phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 35 của dự thảo Nghị định này), thực hiện nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
2.7. Việc nộp lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước từ năm 2016
- Tại Nghị quyết số 78/2014/QĐ về dự toán NSNN năm 2015 có quy định tiếp tục thực hiện thu lợi nhuận còn lại (sau khi trích lập các quỹ) của năm 2015 vào NSNN đối với các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp nhà nước) theo quy định của pháp luật. 

- Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì Luật này có quy định Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại (sau khi trích lập các quỹ) đối với doanh nghiệp nhà nước, nhưng luật không quy định cụ thể thu vào Ngân sách nhà nước hay thu về Quỹ tài chính nhà nước (như Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp), nội dung này cần có quy định cụ thể của Chính phủ và Luật này chỉ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 (không áp dụng từ đầu năm 2015).  

Mặt khác, tại Điều 64. Điều khoản chuyển tiếp của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định:  “ 1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật này; việc ban hành phải hoàn thành, trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015”.
Thực hiện phân công, phân cấp của Chính phủ về quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, vừa qua Chính phủ đã ban hành các Nghị định về Điều lệ, Nghị định về Quy chế tài chính của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Theo qui định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nêu trên thì các Nghị định này sẽ có hiệu lực thực hiện đến hết ngày 31/12/2015. 

Với những lý do nêu trên, cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định đề xuất quy định tại dự thảo Nghị định việc nộp phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) thực hiện từ năm tài chính 2016.
2.8. Về việc bỏ quy định thu phần chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ
Tại khoản 4 Điều 38 của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định như sau: “Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lớn hơn so với vốn điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính có phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chuyển quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong thời gian 05 ngày kể từ ngày có quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.
Theo quy định nêu trên, trong thực tế thời gian vừa qua kể từ khi Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của CHính phủ có hiệu lực thi hành thì việc thu khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp phát sinh rất ít. Mặt khác, hiện nay nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước gần như không được ghi trong kế hoạch hàng năm. Doanh nghiệp nhà nước bổ sung vốn điều lệ còn thiếu chủ yếu bằng nguồn trích Quỹ Đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, nếu quy định việc thu chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ thông qua việc thu từ Quỹ Đầu tư phát triển hình thành từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn đầu tư và phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc thu phần chênh lệch lớn hơn giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của doanh nghiệp nên được xem xét lại theo hướng bỏ quy định này trong dự thảo Nghị định.

2.9. Về thẩm quyền ban hành quy chế tài chính: 

Theo phân công, phân cấp của Chính phủ và thực tế đã thực hiện trong thời gian qua thì việc ban hành Quy chế tài chính theo hướng 
- Chính phủ ban hành Quy chế tài chính đối với các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

- Bộ Tài chính ban hành hoặc tham gia ý kiến đối với Quy chế tài chính của các Tổng công ty, Công ty mẹ trong nhóm Công ty mẹ - Công ty con do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập;

- Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập thì không bắt buộc ban hành Quy chế tài chính mà thực hiện theo chế độ tài chính chung do Nhà nước ban hành.


Trong dự thảo Nghị định này sẽ quy định như sau:

“1. Thẩm quyền ban hành quy chế tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước:

a) Chính phủ ban hành Quy chế tài chính đối với các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

b) Bộ Tài chính ban hành Quy chế tài chính đối với Tổng công ty, Công ty mẹ trong nhóm Công ty mẹ - Công ty con do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập;

c) Cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quy chế tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập”.


Việc quy định như trên đảm bảo cho các doanh nghiệp nhà nước đều có Quy chế tài chính phù hợp với quy định chung và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp.


Mặt khác, trong phạm vi quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, tại khoản 3 Điều 40 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có giao Chính phủ: “Quy định việc quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: phương thức xác định vốn điều lệ; huy động vốn; đầu tư, xây dựng, mua, bán, quản lý, sử dụng tài sản cố định; quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; đầu tư, chuyển nhượng vốn ra ngoài doanh nghiệp; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp; bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; thẩm quyền ban hành quy chế tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. 


Ngoài phạm vi quản lý nêu trên, việc quản lý tài chính doanh nghiệp còn bao gồm một số nội dung khác (việc trích khấu hao trong quá trình sử dụng tài sản cố định; trích lập các khoản dự phòng để bảo toàn vốn; xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của doanh nghiệp; chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán và báo cáo tài chính). Các nội dung này không giao cho Chính phủ quy định tại Nghị định này và thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Vì vậy, trong dự thảo Nghị định này quy định các nội dung quản lý nêu trên sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

IV. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

............................................................

V. CÁC NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
............................................................

Trên đây là các nội dung cơ bản của Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các  Phó TTg;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCDN (5). 
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